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NỘI DUNG BÁO CÁO
1. [bookmark: _Toc10561477]Trong nước:
1.1. [bookmark: _Toc10561478]Hạ tầng phục vụ logistics
1.1.1. [bookmark: _Toc10561479]Hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.
Ngày 23/5/2019, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.
[bookmark: dc_1]Theo đó, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức PPP (sau đây viết tắt là báo cáo NCKT) bao gồm các nội dung chủ yếu theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây viết tắt là Nghị định số 63/2018/NĐ-CP) và Thông tư này. Ngoài ra, báo cáo NCKT phải bao gồm các nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây viết tắt là Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT).
Lưu ý: Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây viết tắt là hình thức PPP) thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Thông tư này không áp dụng cho hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao sử dụng quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2019 và thay thế Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.
[bookmark: dieu_19]Thông tư cũng hướng dẫn rất chi tiết về phân tích Hiệu quả kinh tế - xã hội và các tác động của dự án, với các nội dung chính gồm:
(1) Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án
Báo cáo NCKT phải trình bày đảm bảo đầy đủ nội dung quy định tại Mục V, Phụ lục III, Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018, theo đó:
Xác định tổng thể các yếu tố chi phí và các yếu tố lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của dự án (bao gồm các yếu tố lợi ích định lượng được, yếu tố có thể định lượng được nhưng không định giá được và chỉ có thể định tính). Trên cơ sở đó, phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, bao gồm: đánh giá định tính đối với những tác động chính của dự án mà không định lượng được hoặc định lượng được nhưng không thể hiện được dưới dạng tiền tệ và định lượng rõ đối với các tác động định lượng được dưới dạng tiền tệ; tính toán, lượng hoá và phân tích về lợi ích đối với người sử dụng giữa trường hợp có dự án (bao gồm cả việc trả phí) và không có dự án, đánh giá các chỉ số hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kết quả tính toán phải đưa ra tối thiểu các thông số sau: giá trị hiện tại ròng kinh tế (ENPV), tỷ suất nội hoàn kinh tế (EIRR) và tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR).
Kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: trên cơ sở phân tích nêu trên có kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Trường hợp không đủ điều kiện xác định các yếu tố chi phí và lợi ích có thể định lượng và quy đổi được thành tiền làm cơ sở để tính toán các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, nêu kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án trên cơ sở các nhóm yếu tố còn lại
(2) Tác động môi trường của dự án: báo cáo NCKT bao gồm báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật về môi trường.
(3) Tác động xã hội của dự án: báo cáo NCKT cần thuyết minh các yếu tố tác động đến xã hội như hỗ trợ tái định cư, bình đẳng giới, lao động, tạo việc làm... và các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong quá trình thực hiện dự án tuân thủ theo các quy định hiện hành.
(4) Các tác động khác: báo cáo NCKT cần thuyết minh các yếu tố tác động quốc phòng, an ninh và các tác động khác (nếu có) của dự án trong quá trình thực hiện.
1.1.2. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư 
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (Tờ trình số 589/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 và báo cáo số 115/BC-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5759/BC-BKHĐT ngày 20 tháng 8 năm 2018 về báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án; văn bản số 2176/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 04 tháng 4 năm 2019 về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư), Thủ tướng Chính phủ đã quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư 
Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 85 km, trong đó trên địa phận tỉnh Hòa Bình khoảng 49 km (đi qua thành phố Hòa Bình, huyện Đà Bắc) và trên địa phận tỉnh Sơn La khoảng 36 km (đi qua huyện Vân Hồ, huyện Mộc Châu). Điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 6 tại Km66+700 thuộc địa phận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (tiếp nối với dự án cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình); điểm cuối tại nút giao với Quốc lộ 43 thuộc địa phận bản Muống, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Quy mô dự án
- Giai đoạn 1: Đầu tư quy mô nền đường 17 m, mặt đường rộng 14 m với 4 làn xe (4 x 3,5 m), lề gia cố rộng 0,5 m (2 x 0,25 m), dải phân cách và an toàn rộng 1,5 m (0,5 m + 2 x 0,5 m), lề đất rộng 1,0 m (2 x 0,5 m), làn dừng xe khẩn cấp không liên tục. Nghiên cứu quy mô phù hợp đối với các đoạn tuyến, công trình đi qua khu vực có điều kiện tự nhiên đặc biệt khó khăn trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, tiết kiệm và phù hợp về kinh tế - kỹ thuật.
- Giai đoạn hoàn thiện bề rộng nền đường 22 m, mặt đường rộng 14 m với 4 làn xe (4 x 3,5 m), lề gia cố rộng 5 m để làm 2 làn dừng xe khẩn cấp (2 x 2,5 m), dải phân cách và an toàn rộng 1,5 m (0,5 m + 2 x 0,5 m), lề đất rộng 1,5 m (2 x 0,75 m).
- Loại cấp công trình: Đường ô tô theo tiêu chuẩn đường cao tốc (TCVN5729-2012).
- Tốc độ thiết kế Vtk = 80 km/h, đối với các đoạn qua địa hình khó khăn cho phép thiết kế với vận tốc Vtk = 60 km/h.
Nguồn vốn thực hiện dự án gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động của nhà đầu tư phù hợp với quy định tại Điều 10 Nghị định số 63/2018/NĐ-CPngày 04 tháng 5 năm 2018 và phần Nhà nước tham gia trong dự án, cụ thể như sau:
- Nhà đầu tư huy động vốn để thực hiện dự án gồm 17.294 tỷ đồng cho hợp phần BOT; hoàn vốn bằng thu phí toàn tuyến 85km trong thời gian khoảng 26 năm.
- Phần Nhà nước tham gia trong dự án là quỹ đất của địa phương hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La có giá trị quyền sử dụng đất khoảng 5.000 tỷ đồng để thanh toán cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành (quỹ đất của tỉnh Hòa Bình có giá trị quyền sử dụng đất khoảng 900 tỷ đồng; quỹ đất của tỉnh Sơn La có giá trị quyền sử dụng đất khoảng 4.100 tỷ đồng).
Nhà đầu tư sử dụng vốn chủ sở hữu và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp để đầu tư dự án. Phần đầu tư 17.294 tỷ đồng được hoàn vốn bằng thu phí kín trên toàn tuyến cao tốc 85 km trong khoảng 26 năm. Mức phí thu theo các quy định của pháp luật và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng, nhà đầu tư. Phần đầu tư 5.000 tỷ đồng được Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất (quỹ đất) các khu đất tại tỉnh Hòa Bình (thành phố Hòa Bình, huyện Đà Bắc và huyện Kỳ Sơn) tương đương khoảng 900 tỷ đồng và các khu đất tại tỉnh Sơn La (huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ) tương đương khoảng 4.100 tỷ đồng để thực hiện Dự án đầu tư khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
1.2. [bookmark: _Toc10561480]Vận tải đường bộ
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã phê duyệt và công bố danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh đường bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 với những nội dung chính như sau:
- Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh đường bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển giao thông vận tải và các quy hoạch khác có liên quan trên địa bàn tỉnh;
- Mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh phải đảm bảo kết nối thuận lợi trong thành phố và giữa trung tâm thành phố với các huyện trên địa bàn tỉnh; tăng cường kết nối đến các khu vực tập trung dân cư, các khu công nghiệp, các cơ quan, trường học, bệnh viện và các khu du lịch;
Mục tiêu phát triển: 
- Giai đoạn 2018-2020: khối lượng vận chuyển hành khách đạt 9,9 triệu lượt hành khách/năm, đáp ứng khoảng 3,3% tổng nhu cầu đi lại của người dân, trong đó thị phần đáp ứng của loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt 1%, vận tải tuyến cố định nội tỉnh 1%, các loại hình vận tải khác 1,1%.
- Giai đoạn 2021-2025: khối lượng vận chuyển hành khách đạt 14,7 triệu lượt hành khách/năm, đáp ứng khoảng 4,6% tổng nhu cầu đi lại của người dân, trong đó thị phần đáp ứng của loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt là 1,9%, vận tải tuyến cố định nội tỉnh 0,8%, các loại hình vận tải khác là 1,9%.
- Giai đoạn 2026-2035: khối lượng vận chuyển hành khách đạt 30,9 triệu lượt hành khách/năm, đáp ứng khoảng 8% tổng nhu cầu đi lại của người dân, trong đó thị phần đáp ứng của loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt là 3,5%, vận tải vận tải tuyến cố định nội tỉnh 0,6%, các loại hình vận tải khác là 3,9%.
Danh mục phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt: 
a) Giai đoạn 2018-2020: Gồm 16 tuyến xe buýt, trong đó có 05 tuyến trung tâm thành phố gồm có 02 tuyến hiện trạng là 03, 04 và mở mới 03 tuyến, 11 tuyến nội tỉnh.
b) Giai đoạn 2021-2025: Gồm 27 tuyến xe buýt, trong đó có 22 tuyến buýt nội tỉnh và 05 tuyến buýt trung tâm thành phố duy trì.
c) Giai đoạn 2026-2035: Gồm 33 tuyến xe buýt, trong đó có 05 tuyến trung tâm Thành phố, 28 tuyến nội tỉnh.
1.3. [bookmark: _Toc10561481]Vận tải đường thủy
Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”, trong giai đoạn 2019-2021, Bộ Giao thông vận tải sẽ thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như sau để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch và cơ chế, chính sách về giao thông đường thủy:
- Nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật Giao thông đường thủy nội địa;
- Sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; rà soát, hoàn thiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa cụ thể:
+ Sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.
+ Rà soát, hoàn thiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa.
- Rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực đường thủy nội địa có liên quan đến an toàn giao thông;
- Lập quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa;
- Rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
+ Xây dựng “Sổ tay An toàn giao thông đường thủy nội địa”.
+ Tổ chức thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Cảng, bến sông an toàn”, mô hình “Cụm, khu dân cư an toàn giao thông đường thủy nội địa”.
+ Nâng cấp, xây dựng Cơ sở dữ liệu đường thủy nội địa quốc gia có kết nối, tích hợp các số liệu về tai nạn giao thông, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, các đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy, xử lý vi phạm...
1.4. [bookmark: dieu_1_name][bookmark: _Toc10561482]Kho bãi, giao nhận, cảng cạn
Căn cứ Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn; Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải đã kí quyết định số 954/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2019 công bố danh mục cảng cạn Việt Nam. Cụ thể như sau: 
DANH MỤC CẢNG CẠN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 954/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	TT
	Tên cảng cạn
	Thuộc địa phận tỉnh, TP trực thuộc TW
	Quyết định công bố mở cảng cạn của Bộ Giao thông vận tải

	1
	Cảng cạn (ICD) Phúc Lộc - Ninh Bình
	Ninh Bình
	Số 584/QĐ-BGTVT ngày 11/2/2015

	2
	Cảng cạn Km3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	Số 3882/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015

	3
	ICD Hải Linh
	Phú Thọ
	Số 1617/QĐ-BGTVT ngày 07/5/2015

	4
	Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng
	Hải Phòng
	Số 1456/QĐ-BGTVT ngày 12/5/2016

	5
	Đình Vũ - Quảng Bình
	
	Số 2200/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2018

	6
	Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch
	Đồng Nai
	Số 432/QĐ-BGTVT ngày 04/02/2016


1.5. [bookmark: _Toc10561483] Khác
Theo  Quy hoạch phát triển dịch vụ vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, định hướng phát triển dịch vụ hỗ trợ vận tải và logistics như sau:
a) Liên kết vận tải
Phối hợp và liên kết giữa các phương thức GTCC tại các trạm dừng GTCC (bến tàu, điểm trung chuyển xe buýt) đảm bảo việc chuyển tuyến, chuyển phương thức thuận tiện, dễ tiếp cận với người dân. Cụ thể:
- Bến tàu: Cần đảm bảo sự kết nối của đường sông với GTCC như xe buýt, taxi, xe ôm và xe cá nhân (ô tô, xe máy và xe đạp).
+ Bến đa chức năng: Trong thiết kế đã có các vị trí đỗ xe ô tô và xe cá nhân, với diện tích tối thiểu 100m2. Kết hợp nhà chờ xe buýt ở ngay bến.
+ Bến lên xuống của hành khách: Bố trí nhà chờ xe buýt gần bến (<50m). Tại các bến cần có số điện thoại của loại hình bổ trợ (taxi, xe ôm).
- Bến xe: Cần phải có các vị trí đậu, đỗ cho các loại hình bổ trợ và xe cá nhân với diện tích tối thiểu 300m2. Bến đầu, cuối: Đề xuất xây dựng bãi đỗ xe cá nhân với diện tích khoảng 50 - 100m2.
- Trạm trung chuyển xe buýt: Cần có số điện thoại của loại hình bổ trợ, xem xét kết hợp bãi đỗ xe cá nhân với diện tích khoảng 50 - 100m2.
b) Định hướng phát triển vận tải Container
Định hướng phát triển vận chuyển hàng hóa vận tải Container, tạo điều kiện đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh. Hình thành trung tâm logistic tại khu cảng Bình Minh.
c) Định hướng phát triển vận tải đa phương thức
Vận tải đa phương thức phát triển theo đúng hướng và kết hợp được sự tham gia của các phương thức vận tải sẽ đóng góp quan trọng vào hoạt động thương mại và sản xuất cũng như nền kinh tế. Ưu tiên phát triển vận tải đa phương thức với nhiều mô hình vận tải khác nhau, khai thác tối đa hiệu quả kinh tế mang lại.
Tỉnh Vĩnh Long cũng đặt mục tiêu về vận tải hàng hóa như sau:
- Đến năm 2020: Sản lượng vận chuyển đạt 5.976 nghìn tấn hàng hóa. Trong đó đường bộ đáp ứng 1.315 nghìn tấn, đường thủy 4.661 nghìn tấn về sản lượng vận chuyển. Tương ứng khối lượng luân chuyển của đường bộ đạt 144.650 nghìn tấn.km, đường thủy đạt 302.965 nghìn tấn.km.
- Đến năm 2030:
+ Trường hợp 1 chưa có đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ: Sản lượng vận chuyển đạt 7.834 nghìn tấn hàng hóa. Trong đó đường bộ đáp ứng 2.115 nghìn tấn, đường thủy 5.719 nghìn tấn về sản lượng vận chuyển. Tương ứng khối lượng luân chuyển của đường bộ đạt 232.650 nghìn tấn.km, đường thủy đạt 371.735 nghìn tấn.km.
+ Trường hợp 2 đã có đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ: Sản lượng vận chuyển đạt 8.166 nghìn tấn hàng hóa. Trong đó đường bộ đáp ứng 2.115 nghìn tấn, đường thủy 5.719 nghìn tấn, đường sắt 332 nghìn tấn về sản lượng vận chuyển. Tương ứng khối lượng luân chuyển của đường bộ đạt 232.650 nghìn tấn.km, đường thủy đạt 371.735 nghìn tấn.km và đường sắt 9.965 nghìn tấn.km.
 Quy hoạch phát triển vận tải hàng hóa đường bộ
- Luồng hàng: Quy hoạch phát triển luồng vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa nội tỉnh, cũng như liên tỉnh từ Vĩnh Long đến các tỉnh thành trong khu vực và quốc tế.
+ Luồng hàng hóa liên tỉnh đi qua những tuyến vận tải chính của tỉnh như: QL1, QL80, QL53, QL54 và một số tuyến đường tỉnh như ĐT902, ĐT906… kết nối Vĩnh Long với các tỉnh Miền Tây Nam bộ, Đông Nam bộ và Tây Nguyên, thu hút một lượng lớn hàng hóa vận chuyển, luân chuyển qua những trục đường này.
+ Luồng hàng hóa nội tỉnh dựa trên cơ sở hệ thống đường tỉnh và một số tuyến đường huyện, với chức năng phân phối hàng hóa từ các nhà bán lẻ tới người dân và và thu gom hàng hóa từ người dân đến các chợ đầu mối tập trung.
- Khả năng kết hợp với vận tải thủy: Quy hoạch các bến xe hàng (xe tải) phải có vị trí thuận tiện trong việc kết hợp với vận tải thủy. Kết hợp giao thông thủy bộ sao cho vừa bảo đảm thời gian vận chuyển nhanh vừa tiết kiệm chi phí.
- Phát triển vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải, chú trọng phát triển các loại phương tiện mới phù hợp với mạng lưới cầu đường theo cấp tải trọng, đặc biệt chú trọng công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới để nâng cao an toàn vận tải.
- Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật bến xe hàng theo Điều 57 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT ngày 07/11/2014 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
 Quy hoạch phát triển vận tải hàng hóa đường thủy
a) Đối với luồng hàng hải
- Luồng vào cảng trên sông Hậu qua cửa Định An duy trì cho tàu 5.000 đến 10.000 tấn lợi dụng thủy triều để ra, vào.
- Luồng vào các cảng trên sông Tiền: Duy trì độ sâu luồng cho tàu 5.000 tấn ra vào thường xuyên có lợi dụng thủy triều.
b) Các tuyến vận tải quốc gia đi qua địa bàn tỉnh
Quy hoạch cập nhật theo Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2013 của Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
c) Quy hoạch các tuyến vận tải nội tỉnh
Quy hoạch 9 tuyến vận tải thủy nội tỉnh với tổng chiều dài 220,85km.
(Có Phụ lục số 4 đính kèm)
d) Quy hoạch hệ thống cảng biển
Cập nhật theo Quyết định số 3383/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2016 của Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đồng bằng sông Cửu Long (Nhóm 6) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 480/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2017 của Bộ GTVT về việc công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam. Cụ thể có 2 khu bến:
- Khu bến Vĩnh Thái: Tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn, đầu tư thiết lập mới 02 bến phao chuyển tải cho tàu trọng tải 5.000 tấn.
- Khu bến Bình Minh: Tiếp nhận tàu đến 10.000 - 20.000 tấn, đầu tư thiết lập mới 01 bến phao chuyển tải cho tàu trọng tải 10.000 - 20.000 tấn.
đ) Quy hoạch cảng thủy nội địa
Theo Quyết định 1108/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
 Quy hoạch phát triển vận tải đường sắt
Cập nhật theo Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể có 2 ga:
- Ga thành phố Vĩnh Long: Thuộc xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Ga Bình Minh: Thuộc xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

2. [bookmark: _Toc10561484]Ngoài nước: 
2.1. [bookmark: _Toc10561485]Nhật Bản: Thông qua quy định riêng cho các phương tiện tự lái (tự hành)
Nội các Nhật Bản đã phê duyệt quy định riêng cho các phương tiện tự lái hoàn toàn. Các văn bản pháp luật trước đó không bao gồm các quy tắc cho các phương tiện tự động hoàn toàn, mặc dù "Hệ thống tự động cấp 3" dự kiến sẽ sớm được đưa vào sử dụng (hệ thống tự động cấp 3 là một hệ thống tự động có thể giám sát môi trường lái xe và trong một số trường hợp, thực sự tiến hành các nhiệm vụ lái xe, nhưng trong trường hợp người lái xe được yêu cầu phải có khả năng và sẵn sàng kiểm soát phương tiện). 
Các nhà lập pháp sẽ thiết lập các quy tắc để đảm bảo an toàn cho xe tự hành bằng cách thêm "thiết bị tự động" vào các phương tiện tuân theo các quy định an toàn của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải được giao thiết lập các yêu cầu để vận hành các thiết bị này.
Quy định này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các phương tiện tự lái và các công nghệ tương tự trong tương lai, nên cần theo dõi các cân nhắc trong các quy định riêng.
2.2. [bookmark: _Toc10561486]Liên bang Nga: Hợp tác phát triển tuyến vận chuyển container xuyên Á giữa Nhật Bản- Nga- Châu Âu
Bộ Giao thông vận tải Liên bang Nga, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản và Hiệp hội các nhà khai thác liên phương thức Siberia của Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận về tổ chức giao thông đường sắt giữa Nhật Bản-Nga -Châu Âu.
Thỏa thuận được ký kết tại Tokyo vào ngày 24 tháng 5 năm 2019 bởi Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nga Vladimir Tokarev, Phó Giám đốc điều hành đầu tiên của Đường sắt Nga Alexander Misharin, Thứ trưởng thứ nhất về Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) Yasuhiro Sinohara và Chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành đa phương thức xuyên Siberia của Nhật Bản (TSIOAJ) Massoud Kenjiro.
Mục đích của bản ghi nhớ là phát triển dịch vụ container an toàn, liền mạch, nhanh chóng và thuận tiện và tăng khối lượng vận chuyển hàng hóa container bằng Đường sắt xuyên Siberia giữa Nhật Bản-Nga-Châu Âu.
Các bên đã đồng ý cùng nhau phát triển cơ sở hạ tầng vận tải và hậu cần cần thiết, bao gồm tăng thông lượng và khả năng chuyên chở của Đường sắt xuyên Siberia, năng lực ga, bến, bãi, và cung cấp đủ số lượng toa tàu và container.
Công ty Đường sắt Nga và TSIOAJ cũng sẽ nỗ lực thiết lập liên lạc trực tiếp thường xuyên giữa các cảng của Nhật Bản và Viễn Đông Nga.
Ngoài ra, các bên sẽ cố gắng cải thiện các quy trình vận chuyển, bao gồm tối ưu hóa các quy trình xử lý hàng hóa container tại giao diện đường biển-đường sắt, để giảm thời gian giao hàng và đảm bảo dịch vụ lưu thông container không bị gián đoạn trên tuyến Nhật-Nga-Châu Âu .
Để giảm chi phí vận chuyển và thiết lập chi phí cạnh tranh của dịch vụ vận chuyển container giữa Nhật Bản-Nga-Châu Âu, người ta cho rằng các chuyến tàu container sẽ hoạt động ở mức tối ưu, bao gồm cả tải đầy đủ và lưu lượng vận chuyển theo hướng ngược lại từ châu Âu sang Nhật Bản sẽ Bị thu hút.
Để giảm thời gian giao hàng, công ty Đường sắt Nga và TSIOAJ sẽ làm việc trên một hệ thống trao đổi thông tin, bao gồm trao đổi dữ liệu điện tử và thông tin điện tử sơ bộ về việc tái lập tại các cửa khẩu biên giới để đạt được thủ tục hải quan được đẩy nhanh.
Các bên cũng sẽ tìm hiểu khả năng tạo ra một hệ thống tích hợp để theo dõi hàng hóa được container trong toàn bộ tuyến vận chuyển, bao gồm cả trên các tuyến đường sắt và cảng của Nga và các ga của Nhật Bản, cũng như khả năng sử dụng các phương tiện điện tử để bảo vệ vận chuyển hàng hóa với chức năng giám sát vị trí.
2.3. [bookmark: _Toc10561487]Thái Lan: Bộ Giao thông vận tải có kế hoạch cấp giấy phép cho các nhà khai thác tàu điện
Theo Bộ giao thông vận tải Thái Lan, quy định hệ thống đường sắt trong tương lai sẽ yêu cầu tất cả các nhà khai thác tàu điện phải có giấy phép khai thác hợp lệ của nhà khai thác, sẽ được cấp bởi Cục đường sắt của Bộ này.
Trong khi đó, Cơ quan Giao thông tốc độ cao (Mass Rapid Transit Authority), một cơ quan quản lý các tuyến tàu điện ngầm, đã được hướng dẫn thành lập trung tâm đào tạo cho các nhà khai thác hệ thống đường sắt để đào tạo cho các nhân viên liên quan nhằm cải thiện trình độ công nghệ của họ. Trung tâm được ủy quyền cấp chứng chỉ đào tạo của nhà khai thác tàu theo tiêu chuẩn quốc tế.
Trong giai đoạn đầu, MRTA sẽ đào tạo cho nhân viên từ các nhà khai thác tàu điện ngầm hiện đang phục vụ, với các khóa học 230 giờ cho các nhà khai thác tàu và các nhà khai thác tàu trưởng. Chứng chỉ sẽ được trao cho những người tham gia đã hoàn thành các khóa học, sau đó có thể được sử dụng cho việc áp dụng giấy phép khai thác bởi bộ phận vận tải đường sắt trong tương lai.
Nhu cầu cao đối với các nhà khai thác tàu điện được dự kiến ​​do kế hoạch mở thêm các tuyến tàu điện ngầm ở Bangkok và các tỉnh lân cận từ nay đến năm 2029.
2.4. [bookmark: _Toc10561488]Malaysia: Sẽ linh hoạt việc cấp phép E-hailing
Bộ Giao thông vận tải Malaysia sẽ linh hoạt hơn trong việc cấp giấy phép PSV cho các tài xế điện tử.
Bộ Giao thông vận tải sẵn sàng giúp các tài xế điện tử dễ dàng có được giấy phép Phương tiện giao thông công cộng (PSV) trong vòng 6 giờ.
Bộ trưởng Giao thông Anthony Loke Siew Fook cho biết trong số những điều đã được đơn giản hóa là cho phép ứng viên trải qua khóa học trực tuyến mà không cần phải tham dự các lớp học trực tiếp cũng như hoàn thành bài kiểm tra kéo dài một giờ. Cục Giao thông Vận tải Đường bộ cũng sẵn sàng của các cán bộ của mình đi đến các địa điểm được chỉ định bởi các nhà khai thác điện tử để thực hiện khóa học sáu giờ theo lịch trình cho các tài xế điện tử trên toàn quốc. Sự linh hoạt đã được đưa ra và tùy thuộc vào họ chọn phương pháp nào để kết thúc khóa học sáu giờ và kiểm tra một giờ", ông nói khi được hỏi liệu Bộ có ý định giảm bớt các điều kiện cho các tài xế điện tử để có được Giấy phép PSV trước khi thực thi bắt đầu vào ngày 12 tháng 7 năm 2019.
2.5. [bookmark: _Toc10561489]Trung Quốc phân bổ vốn để cải thiện chuỗi cung ứng nông sản
Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính để cải thiện chuỗi cung ứng nông sản nhằm tăng doanh thu và tăng thu nhập của nông dân.
Chính phủ trung ương sẽ phân bổ quỹ hai năm 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 30 triệu đô la Mỹ) cho mỗi khu vực cấp tỉnh được phê duyệt kế hoạch tương ứng.
Quỹ sẽ được sử dụng để cải thiện các liên kết yếu và các lĩnh vực quan trọng trong chuỗi cung ứng nông sản; xây dựng các cơ sở chế biến nông sản và phát triển hậu cần chuỗi lạnht.
Chính quyền địa phương sẽ tiến hành giám sát chặt chẽ việc sử dụng quỹ. Bộ Tài chính và Bộ Thương mại sẽ chỉ định các cơ quan bên thứ ba đánh giá tiến độ và kết quả.
2.6. [bookmark: _Toc10561490]New Zealand đầu tư tăng cường tuyến đường sắt Northland
Chính phủ New Zealand đã mời KiwiRail chuẩn bị đơn đăng ký cho Quỹ tăng trưởng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của tuyến đường sắt Northland. Điều này xuất phát từ thực trạng tuyến đường sắt cũ đã không còn đảm bảo được yêu cầu trong thời gian tới, cả về tải trọng và tính an toàn. 
Khoản phân bổ tài trợ 1 tỷ đô la cho KiwiRail bao gồm thay thế đầu máy xe lửa và 900 toa xe, với tỷ lệ nội địa hóa cao thay vì nhập khẩu từ nước ngoài. 
Một trong những vấn đề quan trọng là tập trung đủ quỹ đất cho hành lang đường sắt.
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